
STT Đơn vị sử dụng xe ô tô chuyên dùng Chủng loại

Quy định 
hiện 

hành tại 
QĐ 36 và 

QĐ 52

Đơn vị
đề xuất

Dự 
kiến đề 

xuất 
định 
mức

Mức giá tối đa
(triệu đồng)

Mục đích sử dụng chuyên dùng Ghi chú

1 Văn phòng UBND tỉnh 1 1 1

1.1 Văn phòng UBND tỉnh
Xe ô tô trên 

16 chỗ
1 1 1 1.700

Đưa đón các đoàn khách trong và 
ngoài nước

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 3 3

2.1 Chi cục Kiểm lâm

2.1.1 Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê
Xe ô tô tải 
có cẩu tự 

hành
1 1 1 800

Xử lý, vận chuyển lâm sản, tang vật 
tịch thu; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và 
cứu hộ, cứu nạn

2.1.2 Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn
Xe ô tô tải 
có cẩu tự 

hành
1 1 1 800

Xử lý, vận chuyển lâm sản, tang vật 
tịch thu; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và 
cứu hộ, cứu nạn

2.2 Vườn Quốc gia Vũ Quang
Xe ben có 

cần cẩu
0 1 1 488

Xử lý, vận chuyển lâm sản, tang vật 
tịch thu; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và 
cứu hộ, cứu nạn

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 5 3

3.1 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh
Xe ô tô bán 

tải
1 1 0 820

Phục vụ Đội tuyên truyền lưu động  
tuyên truyền bằng hình thức truyền 

thanh và chiếu phim lưu động

Không thuộc danh mục xe 
chuyên dùng tại Điều 16 Nghị 

định số 72/2023/NĐ-CP

3.2 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh
Xe ô tô 16 

chỗ
0 1 0 1.200

Chở cán bộ, diễn viên, kỹ thuật, Đội 
tuyên tuyền lưu động 

Đơn vị chưa nêu rõ thiết bị 
chuyên dùng gắn kèm hoặc quy 
định pháp luật về việc gắn biển 

hiệu nhận biết

3.3 Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
Xe ô tô trên 

16 chỗ
1 1 1 2.100

Chở cán bộ, diễn viên, kỹ thuật, Đội 
tuyên tuyền lưu động 

ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
Phụ lục
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3.4 Thư viện tỉnh Hà Tĩnh
Xe ô tô thư 

viện lưu 
động

1 1 1 700

Xe thư viện đa phương tiện phục vụ 
cộng đồng dân cư, các xã vùng sâu, 
vùng xa (Xe ô tô tải gắn thêm thùng 

và thiết bị)

3.5 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
Xe ô tô trên 

16 chỗ
1 1 1 2.100 Chở huấn luyện viên, vận động viên 

4 Sở Khoa học và Công nghệ 1 2 2

4.1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng

Ô tô tải 1 1 1 1.600
Phục vụ vận chuyển chuẩn kiểm định 

cân oto, cân trạm trộn 

4.2
Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và
Tài nguyên sinh vật

Ô tô tải 0 1 1 700
Phục vụ công tác tập huấn, chở 

nguyên vật liệu, vật mẫu, triển khai 
nhiệm vụ 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1 1

5.1
Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi
trường

Xe ô tô
trang bị 

phòng thí 
nghiệm

1 1 1 2.000

Phục vụ quan trắc, phân tích các 
thành phần môi trường trực tiếp tại 

hiện trường, xử lý ứng phó sự cố môi 
trường.

6 Sở Giao thông vận tải 5 6 5

6.1 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bán tải 3 3 3 1.000

Phục vụ công tác thanh tra giao 
thông vận tải (có dấu hiệu nhận biết 

theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 13 Thông tư số 52/2015/TT-

BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao 
thông vận tải)

6.2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải
Xe ô tô trên 

16 chỗ
2 2 2 1.500

Phục vụ công tác thanh tra giao 
thông vận tải (vận chuyển các trang 
thiết bị bộ cân, bộ cân xách tay và 

cán bộ thực hiện nhiệm vụ vận hành 
cân, kiểm tra, xử lý vi phạm)
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6.3 Trung tâm Tư vấn KTGT Bán tải 0 1 0 1.000
Xe chuyên dùng chở các máy móc 
thiết bị thí nghiệm, kiểm định chất 

lượng công trình giao thông

Không thuộc danh mục xe 
chuyên dùng tại Điều 16 Nghị 

định số 72/2023/NĐ-CP

7 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 4 3 2

7.1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Xe truyền 
hình lưu 

động
2 2 2

Xe được lắp đặt các thiết bị chuyên 
dùng phục vụ các chương trình 

truyền hình trực tiếp

7.2 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Xe tin tức 
loại 05 chỗ

2 1 0
Phục vụ phóng viên tác nghiệp (được 
gắn biển hiệu nhận biết theo quy định 

pháp luật, gắn logo HTTV)

Đề nghị nêu rõ quy định về gắn 
biểu hiệu nhận biết

8 Trường Đại học Hà Tĩnh 1 1 1

8.1 Trường Đại học Hà Tĩnh
Xe ô tô 29 

chỗ ngồi
1 1 1 1.173

Chuyên chở học sinh, sinh viên, cán 
bộ, giảng viên đi thực tập, nghiên 

cứu thực tế

9 Trường Cao đẳng Y tế 0 1 1

9.1 Trường Cao đẳng Y tế
Xe ô tô trên 

16 chỗ
0 1 1 2.000

Chuyên chở học sinh, sinh viên, cán 
bộ, giảng viên đi thực tập, nghiên 

cứu thực tế

10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du 0 1 1

10.1 Trường Cao đẳng Nguyễn Du
Xe ô tô trên 

16 chỗ
0 1 1 2.000

Chuyên chở học sinh, sinh viên, cán 
bộ, giảng viên đi thực tập nghề 

nghiệp trong và ngoài tỉnh, nghiên 
cứu thực tế

11 UBND thành phố Hà Tĩnh 4 6 3

11.1
Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang
thành phố Hà Tĩnh

Ô tô tải 1 1 1 Xe phục vụ tang lễ

11.2
Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang
thành phố Hà Tĩnh

Ô tô tang lễ 1 1 1 Xe phục vụ tang lễ
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11.3
Ban quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô
thị thành phố

Bán tải 0 1 0 Công tác trật tự đô thị

Đề nghị nêu rõ thiết bị chuyên 
dùng gắn kèm hoặc quy định 

pháp luật về việc gắn biển hiệu 
nhận biết

11.4
Ban quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô
thị thành phố

Ô tô tải 2 1 1 Công tác trật tự đô thị

11.5 UBND phường Nguyễn Du Bán tải 0 1 0 Công tác trật tự đô thị

Đề nghị nêu rõ thiết bị chuyên 
dùng gắn kèm hoặc quy định 

pháp luật về việc gắn biển hiệu 
nhận biết

11.6 UBND xã Thạch Trung Ô tô tải 0 1 0 Công tác trật tự đô thị
12 UBND thị xã Hồng Lĩnh 6 7 6

12.1 Đội quản lý trật tự đô thị
Xe ô tô tải 

nhẹ
1 1 1

Căn cứ theo giá 
bán xe trên thị 
trường tại thời 
điểm mua sắm

Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô 
thị

12.2 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

Xe phát 
thanh truyền 

hình lưu 
động

0 1 0

Căn cứ theo giá 
bán xe trên thị 
trường tại thời 
điểm mua sắm

Phục vụ công tác thông tin, tuyên 
truyền lưu động

Đề nghị nêu rõ thiết bị chuyên 
dùng gắn kèm hoặc quy định 

pháp luật về việc gắn biển hiệu 
nhận biết

12.3 UBND các phường, xã
Xe ô tô tải 

nhẹ
5 5 5

Căn cứ theo giá 
bán xe trên thị 
trường tại thời 
điểm mua sắm

Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô 
thị, hỗ trợ phòng, chống thiên tai và 
các nhiệm vụ khác trên địa bàn (Tối 

đa 01 xe/01 phường)

13 UBND huyện Hương Sơn 1 1 0
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13.1
Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện
Hương Sơn

Xe phát 
thanh truyền 

hình lưu 
động

1 1 0

Căn cứ theo giá 
bán xe trên thị 
trường tại thời 
điểm mua sắm

Phục vụ công tác thông tin, tuyên 
truyền tại các huyện miền núi, biên 

giới

Đề nghị nêu rõ thiết bị chuyên 
dùng gắn kèm hoặc quy định 

pháp luật về việc gắn biển hiệu 
nhận biết

14 UBND huyện Kỳ Anh 1 1 0

14.1
Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện
Kỳ Anh

Xe phát
thanh truyền

hình lưu 
động

1 1 0

Căn cứ theo giá
bán xe trên thị
trường tại thời
điểm mua sắm

Phục vụ công tác thông tin, tuyên 
truyền tại các huyện miền núi, biên 

giới

Đề nghị nêu rõ thiết bị chuyên 
dùng gắn kèm hoặc quy định 

pháp luật về việc gắn biển hiệu 
nhận biết

15 UBND huyện Lộc Hà 0 1 1

15.1 Ban Quản lý cụm công nghiệp huyện Lộc Hà Ô tô chở rác 0 1 1 1.500 Xe chở rác


